
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

NGÀY LÃNH ĐẠO HỌ TÊN GIÁO VIÊN MÔN THỜI GIAN PHỤC VỤ BẢO VỆ

Lê Thị Phương Đông Vật lí

Nguyễn Hoàng Anh Thư Thủ Quỹ

Nguyễn Hoàng Linh CNTT

Đỗ Thị Hồng Thủy Y tế

Phan Anh Tuấn Giám thị

Phạm Duy Tâm Giám thị

Nguyễn Thúy An GDCD

Hồ Thị Trà My Công nghệ

Nguyễn Thị Nhung Sử 

Ngô Thị Nguyệt Vật lí

Tăng Trường Minh KhánhCông nghệ

Đỗ Thị Minh Cẩm Văn

Đinh Ánh Uyên Mĩ thuật

Dương Thị Thu Hà Toán

Vũ Thị Lưu Toán

Bùi Kim Oanh Anh

Lê Thị Tuyết Ngân Toán

Nguyễn Ngọc Hữu Toán

Trương Hoàng Ngọc Hà GDCD

Đoàn Lê Trường Phát Hóa

Nguyễn Thị Hạnh Linh Toán

Nguyễn Cao Huynh Toán

Bùi Nguyễn Kim Anh Văn thư

Phạm Hoàng Tuyên Hóa

Trần Nguyên Khôi Toán

Nguyễn Thị Ngọc Song Văn

Đinh Văn Nhuận Sử 

Phạm Thị Đoan Trang Sinh 

Huỳnh Quốc Phong Toán

Vũ Thị Thu Hà Anh

Lê Hoàng Ngọc Trân Công nghệ

30 Tết
21/01/2023

7h00->12h00

Trần Tấn 

Tùng

Lê Vinh 

Quang

12h00 -> 17h00

Đinh Thị Ngọc Nhung

7h00->12h00

Mùng 2
23/01/2023

Lê Thị Chung

7h00->12h00

Nguyễn Thị 

Phụng

Lê Vinh 

Quang

12h00 -> 17h00

Mùng 1
22/01/2023

7h00->12h00

Trần Tấn 

Tùng

Phạm Văn 

Thắng
12h00 -> 17h00

Phạm Văn 

Thắng

28 Tết
19/01/2023

Phan Thị Ngọc Lệ 7h00->12h00

29 Tết
20/01/2023

Phan Thị 

Chính

Phạm Văn 

Thắng

Nguyễn Thanh Hiệp

Đào Thị Thu Hằng

Nguyễn Thành Long

LỊCH TRỰC TẾT QUÝ MÃO - NĂM 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

7h00->17h00

Nguyễn Xuân Đắc

UBND QUẬN TÂN BÌNH

Phan Thị 

Chính

Lê Vinh 

Quang
Lê Thị Ngọc Phượng 7h00 -> 17h00

27 Tết
18/01/2023

7h00->17h00
Phan Thị 

Chính



NGÀY LÃNH ĐẠO HỌ TÊN GIÁO VIÊN MÔN THỜI GIAN PHỤC VỤ BẢO VỆ

Nguyễn Thị Kim Anh Văn

Nguyễn Hồng Phúc Anh

Nguyễn Thị Việt Hà Anh

Nguyễn Phi Phương Thể dục

Nguyễn Thị Thu Thủy Anh

Chung Thị Bích Ngọc Tin

Huỳnh Quang Thương Tin

Nguyễn Thị Kim Luyến Vật lí

Đặng Thị Liên Sinh 

Nguyễn Như Phúc Toán

Nguyễn Thị Mai Trâm Mĩ thuật

Trần Thiện Võ Toán

Nguyễn Thanh Tâm Văn

Huỳnh Tấn Dũng Địa lí

Nguyễn Thị Hồng Thêu Địa lí

Lê Văn Hỷ Âm nhạc

Ngô Thị Ngọc Thủy Địa lí

Hồ Thị Thu Ranl Sinh 

Nguyễn Thị Ánh Linh Sinh 

Nguyễn Vũ Phương Thanh Văn

Lê Thị Thùy Toán

Lê Thị Duyên Văn

Lê Thị Thanh Huyền Văn

Nguyễn Thị Tú Uyên Văn

Mùng 9
30/01/2023

* Lưu ý: Đề nghị giáo viên - Nhân viên 

thực hiện lịch trực Tết nghiêm túc.

Lê Vinh 

Quang

12h00 -> 17h00

Mùng 6
27/01/2023

Trần Thùy Mỹ Linh 7h00->17h00
Đoàn Thị Lệ 

Thủy

Lê Vinh 

Quang

7h00->12h00

Mùng 4
25/01/2023

Vũ Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị 

Phụng

Học sinh đi học lại

Mùng 5
26/01/2023

Lê Kim Phượng 7h00->17h00
Trần Tấn 

Tùng

Phạm Văn 

Thắng

7h00->17h00

Mùng 7
28/01/2023

Nguyễn Trọng Chánh
Đoàn Thị Lệ 

Thủy

Phạm Văn 

Thắng

Mùng 8
29/01/2023

Đoàn Thị Lệ 

Thủy

Lê Vinh 

Quang

Nguyễn Văn Thảo

Nguyễn Thị Thu Hương

Mùng 3
24/01/2023

Nguyễn Thị 

Phụng

Phạm Văn 

Thắng

12h00 -> 17h00

Hoàng Nguyễn Minh Trí

7h00->17h00


